
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /CĐSL-KTCL Sơn La, ngày      tháng 10 năm 2024 

V/v báo cáo tình hình và kết quả thi đánh giá 

năng lực tiếng Việt theo KNL tiếng Việt dùng 

cho người nước ngoài, Kỳ thi ngày 28, 29/8; 

Kỳ thi ngày 07, 08/9 và 26, 27/9/2024 

 

 

 

Kính gửi: Cục Quản Lý Chất Lượng 

 

 Trường Cao đẳng Sơn La xin báo cáo việc tình hình và kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài: 

 I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi 

 - Thời gian tổ chức thi ngày 28, 29/8; 07, 08/9 và ngày 26, 27/9 năm 2024. 

 - Địa điểm tổ chức thi tại trường Cao đẳng Sơn La. 

 II. Hình thức thi, số lượng thí sinh dự thi 

 - Hình thức thi: thi trên giấy. 

 - Số lượng dự thi: 

 + Kỳ thi ngày 28, 29/8/2024: 178 thí sinh. Trong đó có 139 Lưu học sinh Lào 

trường Cao đẳng Sơn La, 38 Lưu học viên Lào trường Đại học Tây Bắc, và 01 thí sinh 

người Lào đăng ký dự thi của tỉnh Lai Châu. 

 + Kỳ thi ngày 07, 08/9/2024: 165 thí sinh. Trong đó có 123 Lưu học viên Lào 

trường Cao đẳng Sơn La, 42 thí sinh người Lào đăng ký dự thi 

 + Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024: 102 thí sinh. Trong đó có 61 Lưu học sinh Lào 

trường Cao đẳng Sơn La, 23 Lưu học viên Lào trường Đại học Tây Bắc, 09 Lưu học 

sinh Lào trường Đại học Tân Trào – Tuyên Quang, 07 Lưu học sinh Lào trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật – Vĩnh Phúc, 01 Lưu học sinh người Campuchia , 01 thí sinh 

quốc tịch Lào tỉnh Lai Châu đăng ký dự thi. 

 III. Thống kê tình hình thi 

TT Kỹ năng SL đăng ký dự thi SL dự thi SL vắng 

Kỳ thi ngày 28, 29/8/2024 

01 Kỹ năng Nghe 178 178 0 

02 Kỹ năng Viết 178 178 0 



03 Kỹ năng Đọc 178 178 0 

04 Kỹ năng Nói 178 178 0 

Kỳ thi ngày 07, 08/9/2024 

01 Kỹ năng Nghe 165 165 0 

02 Kỹ năng Viết 165 165 0 

03 Kỹ năng Đọc 165 165 0 

04 Kỹ năng Nói 165 165 0 

Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024 

01 Kỹ năng Nghe 102 102 0 

02 Kỹ năng Viết 102 102 0 

03 Kỹ năng Đọc 102 102 0 

04 Kỹ năng Nói 102 102 0 

 

 IV. Kết quả thi 

 1. Thống kê theo bậc 

 

Khung năng lực tiếng Việt 
Khung tham chiếu 

Châu Âu (CEFR) 
Số lượng 

Kỳ thi ngày 28, 29/8/2024 

Sơ cấp 
Bậc 1 A1 0 

Bậc 2 A2 20 

Trung cấp 
Bậc 3 B1 73 

Bậc 4 B2 63 

Cao cấp 
Bậc 5 C1 22 

Bậc 6 C2 0 

Kỳ thi ngày 07, 08/9/2024 

Sơ cấp 
Bậc 1 A1 0 

Bậc 2 A2 48 

Trung cấp 
Bậc 3 B1 95 

Bậc 4 B2 17 

Cao cấp 
Bậc 5 C1 5 

Bậc 6 C2 0 



Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024 

Sơ cấp 
Bậc 1 A1 0 

Bậc 2 A2 02 

Trung cấp 
Bậc 3 B1 03 

Bậc 4 B2 84 

Cao cấp 
Bậc 5 C1 3 

Bậc 6 C2 0 

 

 2. Thống kê kết quả thi. 

Kỳ thi ngày 28, 29/8/2024 

Điểm cao nhất 8.5 

Điểm thấp nhất 2 

Thông tin thí sinh đạt thủ khoa: 

TV.1005: SOMPAOVANG ANEE – Quốc tịch: Lào 

TV.1037: PHIMMAVONG HATSADEE – Quốc tịch: Lào 

TV.1128: SIHASOUK SENGTHAVY – Quốc tịch: Lào 

TV.1145: NITHAKONE SOUDATHIP – Quốc tịch: Lào 

 

Kỳ thi ngày 07, 08/9/2024 

Điểm cao nhất 8.0 

Điểm thấp nhất 2.25 

Thông tin thí sinh đạt thủ khoa: 

TV.2137: SIKEOVONG INNA THONGDENG – Quốc tịch Lào 

 

Kỳ thi ngày 26, 27/9/2024 

Điểm cao nhất 7.63 

Điểm thấp nhất 3.5 

Thông tin thí sinh đạt thủ khoa: 

TV.3020: VILAISACK KESONE - Quốc tịch: Lào 

 

 

 3. Kết quả thi của từng kỹ năng, kết quả chung, bậc năng lực và chứng chỉ 

đạt được. 

 Trường Cao đẳng Sơn La gửi kèm các Quyết định số 847A/QĐ-CĐSL ngày 

13/9/2024, Quyết định số 880/QĐ-CĐSL ngày 20/9/2024, Quyết định số 939/QĐ-

CĐSL ngày 07/10/2024 Quyết định về việc phê duyệt và cấp chứng chỉ cho người nước 



ngoài đã dự thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho 

người nước ngoài các kỳ thi ngày 28, 29/8; 07, 08/9 và kỳ thi ngày 26, 27/9/2024. 

 Thông tin về chứng chỉ đã cấp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

trường Cao đẳng Sơn La tại http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/thi-tia-ng-via-t-

cho-ng-a-i-n-a-c-ngoa-i 

 V. Đề xuất kiến nghị 

 Trên đây là báo cáo về tình hình và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt 

theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kỳ thi ngày 28, 29/8; 07, 

08/9 và kỳ thi ngày 26, 27/9/2024 của trường Cao đẳng Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn 

La xin cam kết luôn thực hiện đúng theo Quy định của Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi đánh giá 

năng tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Cục Quản lý chất lượng (b/c);  
- Lãnh đạo trường (b/c);  
- VT, KTCL.  

  

 Nguyễn Đức Long 
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